Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Quy mô xây dựng: Lắp đặt mới, cải tạo, nâng cấp 07 cụm đèn tín hiệu điều khiển, đèn tín hiệu cảnh báo giao thông kết hợp tổ chức giao thông đồng bộ bằng vạch sơn, biển báo hiệu đường bộ; bổ sung vạch sơn kẻ đường trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Phủ Lý
a. Nút giao Nguyễn Viết Xuân – Lê Lợi:
- Tủ điều khiển, nguồn điện cung cấp và hệ thống cáp dẫn từ tủ điều khiển đến cột đèn:
+ Lắp đặt mới 01 tủ điều khiển tín hiệu giao thông; nguồn điện được lấy từ cột điện hạ thế hiện có; cáp cấp nguồn sử dụng cáp ngầm 2x2,5mm2 luồn trong ống HDPE D65/50.
+ Cáp tín hiệu từ tủ điều khiển tín hiệu giao thông đến cột tín hiệu sử dụng cáp ngầm 12x1,5mm2; đoạn đi trên hè đường được bảo vệ bằng ống HDPE D65/50 và D110/90; đoạn qua đường được bảo vệ bằng ống mạ kẽm D90.
+ Dây lên đèn sử dụng loại CU/XLPE/PVC 4x1,5mm2.
- Cột đèn tín hiệu:
+ Cột C1, C5: Cột đèn THGT cao 6,2m vươn 4m; Trên thân cột có lắp đặt: 01 bộ đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 màu (Đỏ - Vàng – Xanh) – hình tròn; 01 đèn đếm lùi LED 1xD300, 2 màu (Xanh - Đỏ); 01 đèn tín hiệu đi bộ LED 2xD200, 2 màu (xanh - đỏ); 01 đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải dành cho xe hai bánh LED kích thước vỏ 450x450mm. Trên tay vươn 4m có lắp đặt: 02 bộ đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 màu (Đỏ - Vàng – Xanh) – hình tròn; 02 đèn đếm lùi LED kích thước vỏ 450x450mm, 2 màu (xanh - đỏ), cột C1 lắp đặt móng cột mới, cột C5 lắp đặt trên móng cột chiếu sáng hiện trạng.
+ Cột C2, C6: Cột đèn THGT cao 6,2m vươn 4m; Trên thân cột có lắp đặt: 01 đèn tín hiệu đi bộ LED 2xD200, 2 màu (xanh - đỏ). Trên tay vươn 4m có lắp đặt: 01 bộ đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 màu (Đỏ - Vàng – Xanh) – hình tròn; 01 đèn đếm lùi LED kích thước vỏ 450x450mm, 2 màu (xanh - đỏ).
+ Cột C3, C7: Cột đèn THGT cao 6,2m vươn 4m; Trên thân cột có lắp đặt: 01 bộ đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 màu (Đỏ - Vàng – Xanh) – hình tròn; 01 đèn đếm lùi LED 1xD300, 2 màu (Xanh - Đỏ); 01 đèn tín hiệu đi bộ LED 2xD200, 2 màu (xanh - đỏ); 01 đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải LED 1xD300. Trên tay vươn 4m có lắp đặt: 01 bộ đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 màu (Đỏ - Vàng –Xanh) – hình tròn; 01 đèn đếm lùi LED kích thước vỏ 450x450mm, 2 màu (xanh - đỏ); 01 đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải LED 1xD300.
+ Cột C4, C8: Cột đèn THGT cao 2,9m; Trên thân cột có lắp đặt 01 đèn tín hiệu đi bộ LED 2xD200, 2 màu (xanh - đỏ).
- Hệ thống ATGT phụ trợ:
+ Lắp đặt bổ sung 01 biển báo P.102 “cấm đi ngược chiều” trên dải phân cách đường Nguyễn Viết Xuân.
+ Tháo bỏ 02 biển báo hiệu vị trí người đi bộ qua đường I.423b.
+ Sơn vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang trong nút giao phù hợp với đèn tín hiệu tuân thủ QCVN 41:2024/BGTVT.
- Hệ thống chiếu sáng: Tháo dỡ 01 cột đèn chiếu sáng mạ kẽm trên vỉa hè đường Lê Lợi (hướng về đường Phạm Ngọc Thạch) để lắp đặt cột đèn tín hiệu, lắp đặt chiếu sáng lên cột điện hạ thế BTLT, cần đèn bằng thép mạ kẽm cao 1,0m, vươn 1,0m, bóng điện tận dụng.
b. Nút giao đường Đinh Tiên Hoàng – Trần Thị Phúc:
- Các vị trí cột đèn tín hiệu giao thông giữ nguyên theo hiện trạng, cải tạo nâng cấp hệ thống điều khiển giao thông thích ứng theo lưu lượng giao thông, kết nối giao thông đường bộ - đường sắt. Thay thế trụ tủ điều khiển; thay thế mới tủ điều khiển giao thông thích ứng các phần mềm điều khiển và các module ngoại vi cần thiết kèm theo.
- Cột đèn tín hiệu:
+ Cột C2 (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): Lắp mới 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 bộ ống thép mạ kẽm D76x3mm, L=2m hàn trên đỉnh cột để lắp đặt khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 02 khối mạng không dây nội bộ; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật; thay thế 01 Module đèn đếm lùi trực tiếp Led 1xD300, 2 màu (xanh – đỏ); Lắp mới 01 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C6; C10 (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): Lắp mới 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 bộ ống thép mạ kẽm D76x3mm, L=2m hàn trên đỉnh cột để lắp đặt khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 khối mạng không dây nội bộ; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật; thay thế 01 Module đèn đếm lùi trực tiếp Led 1xD300, 2 màu (xanh – đỏ); Lắp mới 01 đèn tín hiệu mũi tên màu đỏ LED 1xD300; Lắp mới 01 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C2 (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): Lắp mới 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 bộ ống thép mạ kẽm D76x3mm, L=2m hàn trên đỉnh cột để lắp đặt khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 khối mạng không dây nội bộ; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật; thay thế 01 Module đèn đếm lùi trực tiếp Led 1xD300, 2 màu (xanh – đỏ); Lắp mới 01 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C3 (cột tín hiệu hiện trạng cao 6,2m vươn 4m): Lắp mới 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 khối quan sát toàn cảnh giao thông (PTZ); Lắp mới 01 khối mạng không dây nội bộ; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật; thay thế 02 đèn đếm lùi Led kích thước vỏ 450x450mm, 2 màu (xanh – đỏ); Lắp mới 02 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C4 (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): Thay thế 01 Module đèn đếm lùi trực tiếp Led 1xD300, 2 màu (xanh – đỏ); Lắp mới 01 đèn tín hiệu mũi tên màu đỏ LED 1xD300; Lắp mới 01 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C9 (cột tín hiệu hiện trạng cao 6,2m vươn 4m): Thay thế 02 đèn đếm lùi Led kích thước vỏ 450x450mm, 2 màu (xanh – đỏ); Lắp mới 02 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
- Hệ thống ATGT phụ trợ:
+ Tại vị trí rào chắn đường sắt: Thay thế 01 biển báo STOP R.122 kích thước D900 để khối thu thập hình ảnh nhận biết đóng/mở rào chắn phục vụ điều khiển giao thông phối hợp đường bộ - đường sắt.
+ Sơn lại vạch dừng xe tại nút giao theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
c. Nút giao đường Lê Duẩn- Yết Kiêu:
- Các vị trí cột đèn tín hiệu giao thông giữ nguyên theo hiện trạng, cải tạo nâng cấp hệ thống điều khiển giao thông thích ứng theo lưu lượng giao thông; Thay thế vỏ tủ điều khiển giao thông, nâng cấp tủ điều khiển giao thông thích ứng với các phần mềm điều khiển và các module ngoại vi cần thiết kèm theo.
- Cột đèn tín hiệu:
+ Cột C1 (cột tín hiệu hiện trạng cao 6,2m vươn 4m): Lắp mới 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 02 khối mạng không dây nội bộ; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật; Lắp mới 03 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C6 (cột tín hiệu hiện trạng cao 6,2m vươn 4m): Lắp mới 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 khối mạng không dây nội bộ; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật; Lắp mới 03 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C2; C7 (cột tín hiệu hiện trạng cao 6,2m vươn 7m): Lắp mới 02 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C3; C8: (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): Lắp mới 01 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C4 (cột tín hiệu hiện trạng cao 6,2m vươn 7m): Lắp mới 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật; Lắp mới 03 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C9 (cột tín hiệu hiện trạng cao 6,2m vươn 7m): Lắp mới 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 khối mạng không dây nội bộ; Lắp mới 01 khối quan sát toàn cảnh giao thông (PTZ); Lắp mới 01 tủ kỹ thuật; Lắp mới 03 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
- Hệ thống ATGT phụ trợ: Sơn lại vạch dừng xe tại nút giao theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
d. Nút giao đường Lê Duẩn- Nguyễn Phúc Lai:
- Các vị trí cột đèn tín hiệu giao thông giữ nguyên theo hiện trạng (trong đó thay mới 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 4m và 02 cột đèn tín hiệu giao thông cao 6,2m vươn 7m, thay cho 04 cột đèn tín hiệu giao thông hiện trạng cao 4,4m), cải tạo nâng cấp hệ thống điều khiển giao thông thích ứng theo lưu lượng giao thông; Thay thế mới tủ điều khiển giao thông thích ứng các phần mềm điều khiển và các module ngoại vi cần thiết kèm theo.
- Cột đèn tín hiệu:
+ Cột C1 (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): Thay mới bằng cột cao 6,2m vươn 7m. Trên tay vươn 7m lắp mới: 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; 01 khối quan sát toàn cảnh giao thông (PTZ); 01 bộ đèn tín hiệu chính Led 3xD300, 03 màu (đỏ - vàng – xanh) hình mũi tên; 01 bộ đèn tín hiệu chính Led 3xD300, 03 màu (đỏ - vàng – xanh) hình tròn; 02 đèn đếm lùi trực tiếp Led kích thước vỏ 450x450mm, 02 màu (xanh – đỏ); 02 đèn tín hiệu mũi tên được phép rẽ phải màu xanh Led 1xD300; 02 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm. Trên thân cột lắp đặt: Lắp mới 02 khối mạng không dây nội bộ; Thay thế 01 Module đèn đếm lùi trực tiếp Led 1xD300, 2 màu (xanh – đỏ), tận dụng vỏ đèn hiện trạng; 01 bộ đèn tín hiệu chính Led 3xD300, 03 màu (đỏ - vàng – xanh) hình tròn, đèn tận dụng hiện trạng của cột 4,4m; 01 bộ đèn tín hiệu đi bộ Led 1xD300, 02 màu (xanh – đỏ), đèn tận dụng hiện trạng của cột 4,4m; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật; lắp mới 01 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C2, C4, C7, C9 (cột tín hiệu hiện trạng cao 6,2m vươn 4m): Thay thế 02 đèn đếm lùi trực tiếp Led kích thước vỏ 450x450mm, 02 màu (xanh – đỏ); 02 đèn tín hiệu mũi tên được phép rẽ phải màu xanh Led 1xD300; Lắp đặt 02 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C3, C8 (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): Thay mới bằng cột cao 6,2m vươn 4m. Trên tay vươn 4m lắp mới: 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; 01 bộ đèn tín hiệu chính Led 3xD300, 03 màu (đỏ - vàng - xanh) hình tròn; 01 đèn đếm lùi trực tiếp Led kích thước vỏ 450x450mm, 02 màu (xanh - đỏ); 02 đèn tín hiệu mũi tên được phép rẽ phải màu xanh Led 1xD300; 01 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm. Trên thân cột lắp đặt: Lắp mới 01 khối mạng không dây nội bộ; Thay thế 01 Module đèn đếm lùi trực tiếp Led 1xD300, 2 màu (xanh - đỏ), tận dụng vỏ đèn hiện trạng; 01 bộ đèn tín hiệu chính Led 3xD300, 03 màu (đỏ - vàng - xanh) hình tròn, đèn tận dụng hiện trạng của cột 4,4m; 01 bộ đèn tín hiệu đi bộ Led 1xD300, 02 màu (xanh- đỏ), đèn tận dụng hiện trạng của cột 4,4m; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật; lắp mới 01 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C5; C10 (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): thay thế 01 Module đèn đếm lùi trực tiếp Led 1xD300, 2 màu (xanh - đỏ); Lắp mới 01 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
+ Cột C6 (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): Thay mới bằng cột cao 6,2m vươn 4m. Trên tay vươn lắp mới: 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; 01 bộ đèn 7 tín hiệu chính Led 3xD300, 03 màu (đỏ - vàng – xanh) hình mũi tên; 01 bộ đèn tín hiệu chính Led 3xD300, 03 màu (đỏ - vàng – xanh) hình tròn; 02 đèn đếm lùi trực tiếp Led kích thước vỏ 450x450mm, 02 màu (xanh – đỏ); 02 đèn tín hiệu mũi tên được phép rẽ phải màu xanh Led 1xD300; 02 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm. Trên thân cột lắp đặt: Lắp mới 01 khối mạng không dây nội bộ; Thay thế 01 Module đèn đếm lùi trực tiếp Led 1xD300, 2 màu (xanh – đỏ), tận dụng vỏ đèn hiện trạng; 01 bộ đèn tín hiệu chính Led 3xD300, 03 màu (đỏ - vàng – xanh) hình tròn, đèn tận dụng hiện trạng của cột 4,4m; 01 bộ đèn tín hiệu đi bộ Led 1xD300, 02 màu (xanh – đỏ), đèn tận dụng hiện trạng của cột 4,4m; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật; lắp mới 01 Module truyền thông không dây tại đèn đếm lùi trực tiếp kết nối với tủ điều khiển trung tâm.
- Hệ thống ATGT phụ trợ: Sơn lại vạch dừng xe tại nút giao theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
e. Nút giao đường Lê Công Thanh – Trần Hưng Đạo:
- Các vị trí cột đèn tín hiệu giao thông giữ nguyên theo hiện trạng, cải tạo nâng cấp hệ thống điều khiển và giám sát giao thông từ trung tâm. Thay thế vỏ tủ điều khiển giao thông, bổ sung các module ngoại vi cần thiết kèm theo.
- Cột đèn tín hiệu:
+ Cột C1 (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): Lắp mới 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 bộ ống thép mạ kẽm D76x3mm, L=2m hàn trên đỉnh cột để lắp đặt khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật.
+ Cột C3; C5; C7 (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): Lắp mới 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 bộ ống thép mạ kẽm D76x3mm, L=2m hàn trên đỉnh cột để lắp đặt khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 khối mạng không dây nội bộ Lắp mới 01 tủ kỹ thuật.
+ Cột C8 (cột tín hiệu hiện trạng cao 6,2m vươn 4m): Lắp mới 01 khối quan sát toàn cảnh giao thông (PTZ); Lắp mới 02 khối mạng không dây nội bộ Lắp mới 01 tủ kỹ thuật.
- Hệ thống ATGT phụ trợ: Sơn lại vạch dừng xe tại nút giao theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
g. Nút giao đường Lê Công Thanh – Trần Nguyễn Viết Xuân:
Các vị trí cột đèn tín hiệu giao thông giữ nguyên theo hiện trạng, cải tạo nâng cấp hệ thống điều khiển và quan sát giao thông từ trung tâm. Thay thế vỏ tủ điều khiển giao thông, bổ sung các module ngoại vi cần thiết kèm theo.
- Cột đèn tín hiệu:
+ Cột C2 (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): Lắp mới 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 bộ ống thép mạ kẽm D76x3mm, L=2m hàn trên đỉnh cột để lắp đặt khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật.
+ Cột C4; C6; C8 (cột tín hiệu hiện trạng cao 4,4m): Lắp mới 01 khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 bộ ống thép mạ kẽm D76x3mm, L=2m hàn trên đỉnh cột để lắp đặt khối thu thập hình ảnh giao thông; Lắp mới 01 khối mạng không dây nội bộ; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật.
+ Cột C1 (cột tín hiệu hiện trạng cao 6,2m vươn 4m): Lắp mới 01 khối quan sát toàn cảnh giao thông (PTZ); Lắp mới 02 khối mạng không dây nội bộ; Lắp mới 01 tủ kỹ thuật.
- Hệ thống ATGT phụ trợ: Sơn lại vạch dừng xe tại nút giao theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
h. Sơn vạch kẻ đường trên tuyến đường Trần Thị Phúc và vạch dừng xe tại nút giao Trần Hưng Đạo – Nguyễn Phúc Lai – Nguyễn Viết Xuân theo Quy chuẩn 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 120 ngày kể từ ngày khởi công.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
TCVN 4055:2012	Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
TCVN 4087:2012	Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung
TCVN 4252:2012	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
TCVN 9398:2012	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
TCVN 4447:2012	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
QCVN 41:2019/BGTVT	Quy chuẩn báo hiệu quốc gia về báo hiệu đường bộ
TCCS 30:2020/TCĐBVN	Sơn tín hiệu giao thông - Xóa vạch kẻ đường - Thi công và nghiệm thu
TCCS 31:2020/TCĐBVN	Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát; Sơn tín hiệu giao thông – Vật liệu kẻ đường phản quang dẻo nhiệt – Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu TCVN 8791:2018
TCVN 7887-2018	Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ
TCVN 2682:2009	Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 6260:2009	Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 4506:2012	Nước trộn cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 8826:2011	Phụ gia hóa học cho bê tông.
TCVN 1770 - 86 đến 1772 - 86	Cát, đá, sỏi xây dựng
TCVN 5574:2012	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 4085:2011	Tiêu chuẩn Quốc gia Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
TCVN 9377-2012	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
TCVN 7447:2011	Hệ thống lắp đặt điện hạ áp
TCVN 4756:1989	Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện Việt Nam
- Và các tiêu chuẩn khác thuân thủ theo yêu cầu thiết kế và các quy chuẩn, quy phạm tại thời điểm thi công.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
- Nhà thầu phải thực hiện việc xây dựng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong E-HSMT này.
- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, phù hợp với điều kiện cụ thể của tổng mặt bằng công trường hiện có trong việc tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, đề xuất các phương án vận chuyển vật liệu vào chân công trình, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
- Công tác giám sát sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời trong suốt quá trình Xây lắp công trình.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư: 
	- Có liệt kê danh mục vật tư, vật liệu chính đưa vào gói thầu: ghi rõ thương hiệu, mã hiệu, nguồn gốc xuất xứ, tính năng và thông số kỹ thuật. Có thuyết minh phương án vận chuyển vật liệu chính đến chân công trình.
- Có hợp đồng nguyên tắc (hoặc cam kết cung cấp) đáp ứng đầy đủ khối lượng các loại vật tư, vật liệu chính kèm theo giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp đơn vị cung cấp;
- Có hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết của một cơ sở kiểm định chất lượng đáp ứng yêu cầu, quy định của Bộ Xây dựng để thực hiện thí nghiệm vật tư, vật liệu phục vụ cho việc thi công công trình (nêu tên, địa chỉ cụ thể của cơ sở kiểm định đó, bản chụp được chứng thực đăng ký kinh doanh, quyết định công nhận phòng thí nghiệm của Bộ xây dựng).
- Các vật tư phải đảm bảo yêu cầu nêu trong chỉ dẫn thiết kế và tuân thủ các yêu cầu sau :
· Đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 màu đỏ - vàng- xanh – hình tròn:
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	Thông số kỹ thuật
	Đèn màu xanh
	Đèn màu Vàng
	Đèn màu đỏ

	Điện áp sử dụng 
	12 ÷ 36 VDC hoặc 220VAC

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤8
	≤8
	≤7

	Số lượng bóng LED
	159
	159
	159

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	600±10
	635±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	1192
	826
	662

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/vàng/đỏ)(cd)
	5,1÷7,2
	5,9÷8,4
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn và tay bắt bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	1065x355x375

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Hãng sản xuất Nichia, Cree hoặc tương đương, có tem của hãng sản xuất

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động giúp đèn tín hiệu có thể tự động thay đổi độ sáng theo độ sáng của môi trường để giảm công suất tiêu thụ, đồng thời giúp tăng tuổi thọ của đèn và đảm bảo khả năng quan sát đèn (lắp tại nút Nguyễn Viết Xuân – Lê Lợi)


· Đèn tín hiệu chính LED 3xD300, 3 màu đỏ - vàng- xanh – hình mũi tên:

[image: D:\1. MAU  THGT\1.SONG MAU COT ĐEN\Anh den dua vao Word[ZaloPC_Folder]\877246d15e16af48f607.jpg]


	Thông số kỹ thuật
	Đèn màu xanh
	Đèn màu Vàng
	Đèn màu đỏ

	Điện áp sử dụng 
	12 ÷ 36 VDC hoặc 220VAC

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤4
	≤4
	≤3

	Số lượng bóng LED
	63
	63
	63

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	600±10
	635±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	609
	370
	258

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/vàng/đỏ)(cd)
	5,1÷7,2
	5,9÷8,4
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn và tay bắt đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	1065x355x375

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Hãng sản xuất Nichia, Cree hoặc tương đương, có tem của hãng sản xuất


· Đèn tín hiệu cho người đi bộ LED 2xD200, 02 màu Đỏ - Xanh
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	Thông số kỹ thuật
	Đi bộ màu xanh
	Đi bộ màu đỏ

	Điện áp sử dụng 
	12 ÷ 36 VDC hoặc 220VAC

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤5
	≤5

	Số lượng bóng LED
	45
	45

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	630±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	613
	346

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/đỏ)(cd)
	5,1÷7,2
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn và tay bắt đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	515x260x260

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Hãng sản xuất Nichia, Cree hoặc tương đương, có tem của hãng sản xuất

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động giúp đèn tín hiệu có thể tự động thay đổi độ sáng theo độ sáng của môi trường để giảm công suất tiêu thụ, đồng thời giúp tăng tuổi thọ của đèn và đảm bảo khả năng quan sát đèn (lắp tại nút Nguyễn Viết Xuân – Lê Lợi)


· Đèn tín hiệu mũi tên xanh rẽ phải LED 1xD300.
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	Thông số kỹ thuật
	Đèn màu xanh

	Điện áp sử dụng 
	12 ÷ 36 VDC hoặc 220VAC

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤4w

	Số lượng bóng LED
	63

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	601

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh)(cd)
	5,1÷7,2

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn và tay bắt đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	355x355x37

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Hãng sản xuất Nichia, Cree hoặc tương đương, có tem của hãng sản xuất

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động giúp đèn tín hiệu có thể tự động thay đổi độ sáng theo độ sáng của môi trường để giảm công suất tiêu thụ, đồng thời giúp tăng tuổi thọ của đèn và đảm bảo khả năng quan sát đèn (lắp tại nút Nguyễn Viết Xuân – Lê Lợi)
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	Thông số kỹ thuật
	Đèn màu xanh

	Điện áp sử dụng (VDC)
	12 ÷ 36

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤8,5

	Số lượng bóng LED
	153

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất(xanh) (cd)
	5,1÷7,2

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	450x450x170

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Hãng sản xuất Nichia, Cree  hoặc tương đương, có tem của hãng sản xuất

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động giúp đèn tín hiệu có thể tự động thay đổi độ sáng theo độ sáng của môi trường để giảm công suất tiêu thụ, đồng thời giúp tăng tuổi thọ của đèn và đảm bảo khả năng quan sát đèn (lắp tại nút Nguyễn Viết Xuân – Lê Lợi)


· Đèn tín hiệu mũi tên màu đỏ LED 1xD300.
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	Thông số kỹ thuật
	Đèn màu đỏ

	Điện áp sử dụng 
	12 ÷ 36 VDC hoặc 220VAC

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤3

	Số lượng bóng LED
	63

	Bước sóng đỉnh (nm)
	630±10

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (đỏ)(cd)
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn và tay bắt đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	355x355x37

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Hãng sản xuất Nichia, Cree hoặc tương đương, có tem của hãng sản xuất


· Đèn đếm lùi LED 1xD300, 02 màu xanh – đỏ:
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	Thông số kỹ thuật
	Đếm lùi màu xanh
	Đếm lùi màu đỏ

	Điện áp sử dụng 
	12 ÷ 36 VDC hoặc 220VAC

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤8,5
	≤7

	Số lượng bóng LED
	168
	168

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	630±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	1011
	427

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/đỏ) (cd)
	5,1÷7,2
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn và tay bắt đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	355x355x375

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Hãng sản xuất Nichia, Cree hoặc tương đương, có tem của hãng sản xuất

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động giúp đèn tín hiệu có thể tự động thay đổi độ sáng theo độ sáng của môi trường để giảm công suất tiêu thụ, đồng thời giúp tăng tuổi thọ của đèn và đảm bảo khả năng quan sát đèn (lắp tại nút Nguyễn Viết Xuân – Lê Lợi)


· Đèn đếm lùi trực tiếp LED 1xD300, 02 màu xanh – đỏ:
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	Thông số kỹ thuật
	Đếm lùi màu xanh
	Đếm lùi màu đỏ

	Điện áp sử dụng
	12 ÷ 36 VDC hoặc 220VAC

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤8,5
	≤7

	Số lượng bóng LED
	168
	168

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	630±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	1011
	427

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/đỏ) (cd)
	5,1÷7,2
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn và tay bắt đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP65

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	355x355x375

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Hãng sản xuất Nichia, Cree hoặc tương đương, có tem của hãng sản xuất

	Đèn đếm lùi kết hợp được với Module truyền thông cho đèn đếm lùi để nhận tín hiệu trực tiếp từ tủ điều khiển THGT


· Đèn đếm lùi LED kích thước vỏ 450x450mm,02 màu xanh – đỏ
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	Thông số kỹ thuật
	Đếm lùi màu xanh
	Đếm lùi màu đỏ

	Điện áp sử dụng 
	12 ÷ 36 VDC hoặc 220VAC

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤8,5
	≤7

	Số lượng bóng LED
	234
	234

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	630±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	1010
	510

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/đỏ) (cd)
	5,1÷7,2
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn và tay bắt đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP55

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	450x450x170

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Hãng sản xuất Nichia, Cree hoặc tương đương, có tem của hãng sản xuất

	Đèn tín hiệu kết hợp với Module điều chỉnh công suất đèn tự động giúp đèn tín hiệu có thể tự động thay đổi độ sáng theo độ sáng của môi trường để giảm công suất tiêu thụ, đồng thời giúp tăng tuổi thọ của đèn và đảm bảo khả năng quan sát đèn (lắp tại nút Nguyễn Viết Xuân – Lê Lợi)


· Đèn đếm lùi trực tiếp LED kích thước vỏ 450x450mm,02 màu xanh – đỏ
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	Thông số kỹ thuật
	Đếm lùi màu xanh
	Đếm lùi màu đỏ

	Điện áp sử dụng
	12 ÷ 36 VDC hoặc 220VAC

	Công suất tiêu thụ (w)
	≤8,5
	≤7

	Số lượng bóng LED
	234
	234

	Bước sóng đỉnh (nm)
	500±10
	630±10

	Độ rọi (khoảng cách đo: 1m) (lux)
	1010
	510

	Cường độ sáng bóng Led theo công bố nhà sản xuất (xanh/đỏ) (cd)
	5,1÷7,2
	4,8÷6,8

	Vật liệu làm vỏ đèn và mặt kính đèn
	Vỏ đèn và tay bắt đèn bằng nhựa ABS, mặt kính đèn làm bằng nhựa PC màu trắng trong ổn định với tia UV

	Cấp bảo vệ vỏ ngoài
	IP55

	Kích thước vỏ đèn (cao x rộng x sâu) (mm)
	450x450x170

	Góc nhìn
	60°

	Phạm vi quan sát (tầm nhìn thẳng) (m)
	300

	Nhiệt độ làm việc
	-5°C ÷ 70°C

	Bóng LED: Hãng sản xuất Nichia, Cree hoặc tương đương, có tem của hãng sản xuất

	Đèn đếm lùi kết hợp được với Module truyền thông cho đèn đếm lùi để nhận tín hiệu trực tiếp từ tủ điều khiển THGT



- Các vật tư khác: Chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của cán bộ giám sát và chủ đầu tư.
- Quy cách, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hoá yêu cầu nêu trong E-HSMT là yêu cầu tối thiểu. Bên mời thầu khuyến khích nhà thầu chào thầu các loại hàng hoá có tính năng ưu việt hơn.
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu nhưng đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không xung đột.
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt :
        - Nhà thầu phải trình bày đầy đủ các nội dung thi công các công việc theo hồ sơ thiết kế được duyệt, có Thuyết minh + Bản vẽ đề xuất biện pháp tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công, hiện trạng công trình, bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành của toàn bộ các công tác theo yêu cầu của E-HSMT. 
	- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, phù hợp với điều kiện cụ thể của tổng mặt bằng công trường hiện có.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công;
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu tuân thủ nghiêm túc theo các quy định về vệ sinh môi trường theo thông tư 02/2018/TT-BXD; thông tư 08/2017/TT-BXD về quản lý chất thải rắn
Nhà thầu lập bảng nội quy công trường.
Quanh công trường phải có hàng rào chắn tạm.
Nhà thầu phải có đề xuất phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực công trường. 
Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc. Những biện pháp phòng ngừa gồm:
· Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.
· Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng hoặc phá hoại cây cối, hệ thực vật xung quanh công trường.
· Có biện pháp hạn chế khí thải hay khói của các thiết bị và các hoạt động khác tại công trường.
· Không gây tiếng động khó chịu hoặc quá mức.
Trong trường hợp Bên mời thầu nhận thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa thích hợp thì Nhà thầu phải tuân thủ biện pháp chỉ đạo của Bên mời thầu.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
Trong suốt thời kỳ thi công và hoàn thiện công trình Nhà thầu phải:
· Chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công trường, thực hiện, bảo vệ công trường (khi công trường còn ở dưới sự kiểm soát của Nhà thầu) và công trình (khi công trình chưa được hoàn thiện hoặc chưa bàn giao cho Bên mời thầu) an toàn.
· Cung cấp và bảo quản bằng chi phí của Nhà thầu tất cả các hệ thống đèn bảo vệ, hàng rào, hệ thống báo động và canh gác ở những nơi ra vào những lúc cần thiết hoặc do bất kỳ nhà chức trách có thẩm quyền nào yêu cầu nhằm bảo vệ công trình hoặc vì lý do an toàn và tiện lợi cho công chúng hoặc những người khác.
· Đảm bảo an toàn trong và ngoài công trường, tránh gây thiệt hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc tài sản của công hoặc những người khác.
Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện, nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.
· Lập bảng kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của bộ Xây dựng. Cụ thể: 
+ Chính sách về quản lý ATLĐ. (Các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động, Các quy định của pháp luật, Lập kế hoạch quản lý ATLĐ & VSLĐ, Phổ biến tổ chức và thực hiện, Nội dung huấn luyện ATLĐ & VSLĐ)
+ Sơ đồ tổ chức quản lý ATLĐ & VSLĐ, trách nhiệm các bên có liên quan.
+ Quy định về tổ chức huấn luyện ATLĐ & VSLĐ.
+ Quy định về các chu trình làm việc đảm bảo ATLĐ.
+ Hướng dẫn kỹ thuật về ATLĐ.
+ Tổ chức mặt bằng công trường.
+ Quy định về quản lý ATLĐ & VSLĐ đối với dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân.
+ Quản lý sức khỏe và môi trường lao động.
+ Ứng phó tình huống khẩn cấp.
+ Hệ thống theo dõi báo cáo công tác quản lý ATLĐ định kỳ và đột xuất.
+ Các phụ lục, biểu mẫu, hình ảnh kèm theo để thực hiện.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực chi tiết cho từng công việc hoặc từng nhóm công việc nhưng phải hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công và quy trình kỹ thuật thi công. Thời gian thi công không vượt quá yêu cầu có tính đến điều kiện thời tiết.
- Có cam kết huy động nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
- Có biện pháp tổ chức thi công tổng thể hợp lý. Đề xuất các phương án tạo lối đi cho phương tiện vận chuyển vật liệu tới công trình, không làm ảnh hưởng đến giao thông khu vực và hoạt động bình thường của nhà trường.
- Bố trí đủ các đội thi công, mô tả biện pháp thi công các hạng mục chính theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.
- Có cam kết chịu trách nhiệm sửa chữa, khắc phục hậu quả bằng kinh phí của mình khi các công trình lân cận bị ảnh hưởng.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
         - Có biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
        - Có biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: 
- Có đề xuất thời gian bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng 
- Có đề xuất thời gian bảo hành tối thiểu 36 tháng với các loại vật tư chính bao gồm các vật tư chính nêu tại khoản 1.1, mục 3, Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
III. Các bản vẽ
(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF cùng E-HSMT trên Hệ thống).
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